NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP
MÃ ĐỀ  01
 A –  TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Biểu thức đúng của định luật Ôm là:   
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Câu 2: Điện trở R = 8
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 mắc vào 2 điểm có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở là: 

A. 96A.

   B. 4A.

       C. 
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Câu 3: Hai điện trở R1 và R2 mắc song song với nhau thì điện trở tương đương của đoạn mạch  được tính bằng công thức: 

 A.  Rtđ =R1+R2              B.  Rtđ= 
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Câu 4:  Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 20cm và điện trở 5(. Dây thứ hai có điện trở 10( . Chiều dài dây thứ hai là:    

A. 40cm .     

    B.10cm . 

    C. 20cm .   

D. 5 cm .
Câu 5: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun-Lenxơ?

A. Q = I.R.t
                B. Q = I.R².t
    C. Q = I².R.t
                       D. Q = I².R².t
Câu 6: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R=80(  và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I=2,5A. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1giây là: 

A. 200J.                      B. 300J.
               C. 400J.                                     D. 500J.

Câu 7: Dây dẫn có chiều dài  l, tiết  diện S và làm bằng chất có điện trở suất  ( , thì có điện trở R  được tính bằng công thức .         
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Câu 8: Khi đặt vào hai đầu một đoạn mạch hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là 0,5A. Công của dòng điện sản ra trên đoạn mạch đó trong 10 giây là:  


A. 6J                            B. 60J
                        C. 600J                                   D. 6000J

B – TỰ LUẬN (6  điểm) [image: image46.png]4 Hinh chupVL9 - Microsoft Word FEX
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Bài 1: (2 đ)Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ , trong đó điện trở  R1 = 5 Ω, R2 = 15 Ω, vôn kế chỉ 3 V.

 
a/Tính RAB  và số chỉ của ampe kế A.
 
b/Tính U​AB  và hiệu điện thế giữa hai đầu R1.
Bài 2:(4đ) Một bếp điện có ghi 220V-1000W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V, mỗi ngày bếp sử dụng 30 phút.

          a) Tính điện năng mà bếp tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày)?

          b) Nếu giá điện sinh hoạt  là 1750 đồng /1kWh, tính tiền điện phải trả trong 1 tháng.

    c) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 15 giây?

         d) Dùng bếp điện trên để đun sôi 2  lít nước có nhiệt độ ban đầu là 250C thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu. Biết hiệu suất của bếp là 75%, nhiệt dung riêng của nước là 
c = 4 200J/kg.K. 

MÃ ĐỀ  02

A –  TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Biểu thức đúng của định luật Ôm là:   

A. 
[image: image13.wmf]U

I=

R

.                      B. 
[image: image14.wmf]U

R=

I

.
                C. U = I.R.                      D. 
[image: image15.wmf]R

I=

U

.
Câu 2: Điện trở R = 4
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 mắc vào 2 điểm có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở: 

A. 48A.

   B. 4A.

       C. 3A

                   D. 8A.   
Câu 3: Hai điện trở R1 và R2 mắc song song với nhau thì điện trở tương đương của đoạn mạch  được tính bằng công thức: 

 A.  Rtđ =R1+R2         B.  Rtđ = 
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Câu 4:  Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 20cm và điện trở 6(. Dây thứ hai có điện trở 3( . Chiều dài dây thứ hai là:    

A. 40cm .                   B. 6cm . 

    C. 12cm .   

D. 10 cm .
Câu 5: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun-Lenxơ?

A. Q = I.R.t
                B. Q = I.R².t
    C. Q = I².R².t
                       D. Q = I².R.t 
Câu 6: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R= 50(  và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I= 2A. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1giây là: 

A. 500J.                      B. 400J.
               C. 200J.                                       D. 100J.

Câu 7: Dây dẫn có chiều dài  l, tiết  diện S và làm bằng chất có điện trở suất  ( , thì có điện trở R  được tính bằng công thức .         
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Câu 8: Khi đặt vào hai đầu một đoạn mạch hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là 0,5A. Công của dòng điện sản ra trên đoạn mạch đó trong 10 giây là:  


A. 30J                            B. 60J
                        C. 300J                                   D. 600J

B – TỰ LUẬN (6  điểm) 
Bài 1: (2 đ)Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ , trong đó điện trở  R1 = 5 Ω, R2 = 15 Ω, vôn kế chỉ 3 V.

 
a/Tính RAB  và số chỉ của ampe kế A.
 
b/Tính U​AB  và hiệu điện thế giữa hai đầu R1.
Bài 2:(4đ) Một bếp điện có ghi 220V-1000W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V, mỗi ngày bếp sử dụng 30 phút.

          a) Tính điện năng mà bếp tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày)?

          b) Nếu giá điện sinh hoạt  là 1750 đồng /1kWh, tính tiền điện phải trả trong 1 tháng.

    c) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 15 giây?

         d) Dùng bếp điện trên để đun sôi 2  lít nước có nhiệt độ ban đầu là 250C thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu. Biết hiệu suất của bếp là 75%, nhiệt dung riêng của nước là 

c = 4 200J/kg.K. 

MÃ ĐỀ  03

A –  TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Biểu thức đúng của định luật Ôm là:   
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Câu 2: Điện trở R = 5
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 mắc vào 2 điểm có hiệu điện thế 20V thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở: 

A. 4A.

   B. 20A.

       C. 100A

                   D. 0.25A.   
Câu 3: Hai điện trở R1 và R2 mắc song song với nhau thì điện trở tương đương của đoạn mạch  được tính bằng công thức: 

 A.  Rtđ =R1+R2              B.  Rtđ= 
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Câu 4:  Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 30cm và điện trở 8(. Dây thứ hai có điện trở 4( . Chiều dài dây thứ hai là:    

A. 60cm .     

B.15cm . 

    C. 7,5cm .   

D. 2 cm .
Câu 5: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun-Lenxơ?

A. Q = I².R.t
                B. Q = I.R².t
           C. Q = I.R.t
                     D. Q = I².R².t
Câu 6: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R=60(  và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I=2A. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1giây là: 

A. 120J.                      B. 240J.
                    C. 720J.                               D. 600J.

Câu 7: Dây dẫn có chiều dài  l, tiết  diện S và làm bằng chất có điện trở suất  ( , thì có điện trở R  được tính bằng công thức .         
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Câu 8: Khi đặt vào hai đầu một đoạn mạch hiệu điện thế 15V thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là 0.2A. Công của dòng điện sản ra trên đoạn mạch đó trong 20 giây là:  


A. 1500J                            B. 6J
                        C. 600J                                 D. 60J

B – TỰ LUẬN (6  điểm) 
Bài 1: (2 đ)Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ , trong đó điện trở  R1 = 5 Ω, R2 = 15 Ω, vôn kế chỉ 3 V.

 
a/Tính RAB  và số chỉ của ampe kế A.
 
b/Tính U​AB  và hiệu điện thế giữa hai đầu R1.
Bài 2:(4đ) Một bếp điện có ghi 220V-1000W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V, mỗi ngày bếp sử dụng 30 phút.

          a) Tính điện năng mà bếp tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày)?

          b) Nếu giá điện sinh hoạt  là 1750 đồng /1kWh, tính tiền điện phải trả trong 1 tháng.

    c) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 15 giây?

         d) Dùng bếp điện trên để đun sôi 2  lít nước có nhiệt độ ban đầu là 250C thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu. Biết hiệu suất của bếp là 75%, nhiệt dung riêng của nước là 

c = 4 200J/kg.K. 

MÃ ĐỀ  04
A –  TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Biểu thức đúng của định luật Ôm là:   
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Câu 2: Điện trở R = 10
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 mắc vào 2 điểm có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở: 

A. 120A.

   B. 1,2A.

       C. 2A

                   D. 22A.   
Câu 3: Hai điện trở R1 và R2 mắc song song với nhau thì điện trở tương đương của đoạn mạch  được tính bằng công thức: 

 A.  Rtđ = 
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Câu 4:  Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 20cm và điện trở 8(. Dây thứ hai có điện trở 2( . Chiều dài dây thứ hai là:    

A. 80cm .                   B. 40cm . 

      C. 5cm .   

        D. 10 cm .
Câu 5: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun-Lenxơ?

A. Q = I.R.t
              B. Q = I².R.t
      C. Q = I².R².t
                   D. Q = I.R².t
Câu 6: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R= 30(  và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I= 3A. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1giây là: 

A. 270J.                      B. 100J.
               C. 10J.                                   D. 300J.

Câu 7: Dây dẫn có chiều dài  l, tiết  diện S và làm bằng chất có điện trở suất  ( , thì có điện trở R  được tính bằng công thức .         
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Câu 8: Khi đặt vào hai đầu một đoạn mạch hiệu điện thế 10V thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là 0,5A. Công của dòng điện sản ra trên đoạn mạch đó trong 5 giây là:  


A. 50J                            B. 5J
                        C. 25J                                   D. 1J

B – TỰ LUẬN (6  điểm) 
Bài 1: (2 đ)Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ , trong đó điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 15 Ω, vôn kế chỉ 3 V.

 
a/Tính RAB  và số chỉ của ampe kế A.
 
b/Tính U​AB  và hiệu điện thế giữa hai đầu R1.
Bài 2:(4đ) Một bếp điện có ghi 220V-1000W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V, mỗi ngày bếp sử dụng 30 phút.

          a) Tính điện năng mà bếp tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày)?

          b) Nếu giá điện sinh hoạt  là 1750 đồng /1kWh, tính tiền điện phải trả trong 1 tháng.

    c) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 15 giây?

         d) Dùng bếp điện trên để đun sôi 2  lít nước có nhiệt độ ban đầu là 250C thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu. Biết hiệu suất của bếp là 75%, nhiệt dung riêng của nước là 

c = 4 200J/kg.K. 
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